TUẦN  14 - TIẾT 14 :   HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC
                                                           MÔN VẬT  LÝ 7

                                                        Thời lượng : 1 tiết / lớp
	NỘI DUNG TÌM HIỂU 
	NỘI DUNG GHI BÀI

	Tên bài học/ chủ đề - Khối lớp 7
	CHỦ ĐỀ 13: SỰ PHẢN XẠ ÂM

	Hoạt động:  Khởi động

Khi trong lớp học chỉ có vài học sinh, ta nghe được tiếng thầy cô giáo giảng bài khá to. Nhưng khi lớp có đông học sinh, dù thầy cô giáo vẫn nói to như khi lớp ít học sinh và lớp học rất yên lặng , ta vẫn nghe được tiếng thầy cô nhỏ hẳn đi. Các em có biết vì sao?

 Hoạt động :  Hình thành kiến thức 

I. Sự phản xạ âm:

HĐ 1: Hãy tìm hiểu thí nghiệm  và giải thích 
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+ Hs đọc Hđ 1 trang 90  và giải thích vì sao đặt tai phía trên miệng ống, gần sát với ống nhưng không chạm vào ống, ta sẽ nghe được khá rõ tiếng tích tắc phát ra từ chiếc đồng hồ?
Gợi ý : Khi có chiếc ống, âm thanh từ chiếc đồng hồ phát ra xung quang đến …………….. sẽ bị dội lại, truyền lên miệng ống và đi vào tai, giúp tai ta nghe rõ
+ Vậy, thế nào là phản xạ âm?

HĐ 2: Hãy tìm hiểu thí nghiệm  và giải thích 1 số hiện tượng
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+ Hs đọc Hđ 2 trang 90,91 và dựa vào hướng dẫn để giải thích từng hiện tượng

1.Khi chỉ có vài người giữa những nơi trống trải như cánh đồng, sân vận động, để nghe được âm thanh của nhau khi nói chuyện với những người này phải nói thật to dù khi đó trời lặng gió và không có tiếng ồn ào nào khác (hình H13.3). Vì sao vậy ?
Gợi ý: Nơi trống trải, âm do một người nói phát ra truyền đi theo mọi phía và bị tản mát đi mất , phần âm thanh lọt vào tai người nghe rất ………nên âm nghe được nhỏ.
2. Ngược lại, trong phòng học kín, ít vật dụng và ít học sinh (hình H13.4), tiếng thầy cô giáo giảng bài lại nghe khá to dù thầy cô nói không lớn lắm. Vì sao ? 
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Gợi ý: Trong phòng kín và rộng vừa phải, âm do một người nói phát ra khi truyền đến tường, trần, sàn nhà và các vật dụng trong phòng sẽ ………….trở lại. Tai ta nghe được âm phát ra và các âm ………..gần như cùng lúc nên âm nghe to.
3. Khi đứng trong một hang động lớn (hình H13.5) hay trước một vách núi (hình H13.6), một căn phòng thật rộng, nếu ta nói to thì sau đó ta sẽ nghe được tiếng nói của chính mình vọng lại. Đó là tiếng vang. Vì sao có tiếng vang?
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Gợi ý : Dù khi đứng đủ xa trước một vách đá hay một bức tường lớn và nói to, âm phát ra đến bức vách sẽ …………. lại. Âm ………….đến tai ta chậm hơn khá nhiều so với âm phát ra và ta phân biệt được âm ………….với âm phát ra. Khi này ta nghe được tiếng vang. (hay còn gọi là tiếng vọng).
+ Vậy, tiếng vang là gì?
HĐ 3: Tính toán
+ Hs tìm hiểu đề bài , tóm tắt và giải bài tập

Một người đứng nói to trước một vách đá. Biết tốc độ truyền âm trong không khí là 340 m/s. Hãy tính khoảng cách ngắn nhất từ người này đến vách đá để người này nghe được tiếng vang
II.vật phản âm tốt và vật phản xạ âm kém 

- Hs đọc Hđ 4 trang 92 và trả lời các câu hỏi sau: 
+ Các vật thế nào thì phản xạ âm tốt, phản xạ âm kém.

+ Hãy cho biết những vật sau đây, vật nào phản xạ âm tốt, phản xạ âm kém: - mặt đá hoa - ghế nệm  - sàn bê tông - tườn gạch- miếng xốp - mặt gỗ cứng, phẳng- vải nhung - cao su xốp - thân người - mặt nước- cây cối  - kính thủy tinh nhẵn
Gợi ý : Những vật cứng, có bề mặt nhẵn thì phản xạ âm tốt-những vật mềm, xốp, có bề mặt gồ ghề thì phản xạ âm kém

III.Vận dụng:

+ Hs đọc Hđ 5, 6,7  và dựa vào hướng dẫn để giải thích từng hiện tương ở từng hoạt động
HĐ 5: Trong nhiều phòng hòa nhạc, phòng chiếu phim, phòng ghi âm, người ta thường làm tường sần sùi hoặc treo màn nhung trải thảm sàn để giảm âm phảm xạ. Em có thể giải thích tại sao?

Gợi ý: Làm tường sần sùi, màn và thảm nhung……..... âm kém nên tai chủ yếu chỉ nghe âm …………từ nguồn âm đến, không bị trộn lẫn với âm ………… Khi này âm nghe rõ và thật giọng hơn.
HĐ 6: Hãy trả lời câu hỏi nêu lên lúc đầu: vì sao trong lớp học có ít học sinh, tiếng thầy cô nghe to còn trong lớp đông học sinh, tiếng thầy cô lại nghe nhỏ ?
Gợi ý; Khi lớp ít học sinh, tường, trần, sàn và phần lớn các vật dụng trong lớp đều ………… âm tốt nên tai nghe to vì nghe được cả âm ……….. và âm ………. Khi lớp đông học sinh, các học sinh là vật ………… âm kém nên âm ………… giảm hẳn đi và tai nghe nhỏ. Người ta nhận thấy, 3 học sinh trong lớp có tác dụng hấp thụ âm tương đương với một cửa sổ diện tích 1m3 đang mở rộng.
HĐ 7: Khi ở trong một căn phỏng thật nhỏ, kín và không chứa đồ đạc, tiếng nói của ta nghe vang to và kéo dài ra. Em có thể giải thích vì sao ?
Gợi ý: Âm phát ra khi truyền đến vách phòng sẽ bị ………….  liên tiếp nhiều lần trong phòng. Tai ta nghe được âm ……………và nhiều âm …………..liên tiếp nhau nên ta nghe âm vang to và kéo dài.

	I.Sự phản xạ âm: 

-Âm dội lại khi gặp một mặt chắn được gọi là âm phản xạ
-Ta nghe được tiếng vang khi âm phản xạ đến  tai ta chậm hơn âm truyền trực tiếp đến tai một khoảng thời gian ít nhất 1/15 giây
Áp dụng: 

Quãng đường âm truyền đi và về : 

s = 340. 1/15 = 22,67 (m)

Khoảng cách ngắn nhất để nghe được tiếng vang.

 d= s/2 = 22,67:2 =11, 33(m) 

II.Vật phản xạ âm tốt và vật phản xạ âm kém

-Những vật cứng, có bề mặt nhẵn thì phản xạ âm tốt( hấp thụ âm kém)

-những vật mềm, xốp, có bề mặt gồ ghề thì  phản xạ âm kém

III.Vận dụng:.
HĐ 5:  Phản xạ, phát ra, Phản xạ

HĐ 6: Phản xạ , phát ra, phản xạ, phản xạ, phản xạ

HĐ 6: Phản xạ, phát ra, Phản xạ



	Hoạt động C: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.

Bài 1: 
Thế nào là âm phản xạ ?
Hai người trong cùng một căn phòng nói chuyện với nhau thì âm nghe to. Hai người ở hai phòng cạnh nhau, giữa hai phòng có tường ngăn thì khi người nói trong phòng này, người ở phòng kia nghe rất nhỏ hoặc không nghe được. Hãy giải thích vì sao ? ( 4đ)
Bài 2: Âm phản xạ đến tai ta sau âm trực tiếp bao lâu thì ta nghe được tiếng vang ?
Người ta thường ứng dụng sự phản xạ của sóng siêu âm để đo độ sâu của đấy biển. Giả sử tài phát ra siêu âm và thu được âm phản xạ của nó từ đáy biển sau 1,6s (hình H13.10). Tính độ sâu của đáy biển nơi đó, biết tốc độ truyền âm trong nước là 1500 m/s. ( 6đ )




	PHIẾU HỌC TẬP
HS dựa vào  bài học trên trả lời bài tập sau:




1. Hướng dẫn học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh khi thực hiện các nhiệm vụ học tập.

Trường:……

Lớp:…..

Họ tên học sinh:……..

	Môn học
	Nội dung học tập
	Câu hỏi của học sinh

	Vật lý 8
	Mục1:

Mục2:

Mục3:
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